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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 

06/4 

Sáng 

 1 85 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: Sơ kết thi tuần 29, triển khai kế 

hoạch tuần 30. CĐ: Chung tay bảo vệ cảnh quan địa 

phương. 

BGĐT 

2 197 
Tiếng Việt Bài 19: Đọc: Đi hội Chùa Hương   

Cập nhật địa chỉ mới: Xã Hương Sơn, thành phố Hà 

Nội 

BGĐT,BN 

3 113 Tiếng Anh Review 5 - Part 3  

4 141 Toán Bài: 60:Phép cộng phân số có cùng mẫu số (Tiết 2) BGĐT,BN 

Chiều 5 198 Tiếng Việt Luyện từ và câu: Dấu ngoặc kép    BGĐT,BN 

6 57 

LS-ĐL Bài 21: Thiên nhiên vùng Nam Bộ (Tiết 2) 

+ Hình 4: thay tên tỉnh Bình Phước  thành Tỉnh 

Đồng Nai. Hình 5: thay tên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

thành Thành phố Hồ Chí Minh. Hình 7: thay tên tỉnh 

Tiền Giang thành tỉnh Đồng Tháp 

BGĐT,BN 

7 29 

Đạo đức Bài 8: Quý trọng đồng tiền (Tiết 3) 

Quyền con người: Quyền về tài sản.Bổn phận đối 

với cộng đồng, xã hội.Bổn phận đối với gia đình 

TL Bác Hồ:  Bài Quý trong đồng tiền 

BGĐT,BN 

Ba 

07/4 

Sáng 

1 199 Tiếng Việt Viết: Quan sát cây cối   BGĐT,BN 

2 57 TABT Review U7-9 NN  

3 114 Tiếng Anh Review 5 - Part 4 BGĐT,BN 

4 142 Toán Bài: 60:Cộng hai phân số khác mẫu số (Tiết 3) BGĐT,BN 

Chiều 

5 57 Khoa học 

Bài 27: Phòng tránh đuối nước (Tiết 2) 

ATGT: Nhận biết và phòng tránh những hành vi 

không an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. 

Nhắc nhở mọi người tham gia giao thông đường 

thủy an toàn. 

CDS: Thu thập được thông tin về một số cách phòng 

tránh đuối nước và nêu được cách phòng tránh 

thông qua cách tìm kiếm đơn giản trong môi trường 

kỹ thuật số. 

BGĐT,BN 

6 86 HĐTN CĐ: Cảnh quan thiên nhiên quê hương em BGĐT,BN 

7 57 BTKT Ôn tập Toán   

 

Tư 

08/4 

Sáng 

1 200 Tiếng Việt Bài 20: Đọc: Chiều ngoại ô BGĐT,BN 

2 201 Tiếng Việt Bài 20: Đọc: Chiều ngoại ô BGĐT,BN 

3 29 Tin học 
Bài 27: Tạo, xoá nhân vật,  thay đổi phồng nền sân  

khấu 
 

4 143 Toán Bài: 60: Cộng hai phân số khác mẫu số (Tiết 4) BGĐT, BN 

Chiều 

5 57 
GDTC 

 

Bài 2: Các động tác dẫn bóng theo hình chữ V,dẫn 

bóng vượt chướng ngại vật (Tiết 4) 
BGĐT, BN 

6 29 Mỹ thuật  Bài 3: Tranh vẽ hoạt động vì cộng đồng BGĐT, BN 

7 58 LS-ĐL Bài 21: Thiên nhiên vùng Nam Bộ (Tiết 3) BGĐT,BN 

Năm

09/4 
Sáng 

1 202 Tiếng Việt Viết: Luyện viết văn miêu tả cây cối.   BGĐT,BN 

2 144 Toán Bài: 61: Trừ hai  phân số có cùng mẫu số (Tiết 1) BGĐT,BN 



3 58 Khoa học 

Bài 28: Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ (Tiết 

1)  Quyền con người: Quyền được sống- Quyền 

được chăm sóc sức khỏe 

BGĐT,BN 

4 29 Âm nhạc 

Ôn bài hát: Miền quê em. Thường thức âm nhạc: 

Giới thiệu kèn trumpet. Nghe nhạc: Khúc nhạc mở 

đầu (U-ve-tu- re) 

 

Chiều 

5 115 Tiếng Anh Unit 11: Before our time- Lesson 1  

6 29 Công nghệ 

Bài 10: Đồ chơi dân gian (Tiết 2) 

LGPTTNTT: PTTNTT do đồ vật sắc nhọn gây ra 

khi làm đồ chơi. 

BGĐT,BN 

7 58 TA bổ trợ Unit 10 Part 2  

Sáu 

10/4 

Sáng 

1 203 Tiếng Việt Đọc mở rộng BGĐT,BN 

2 29 Toán TA Equivalent fractions (Phân số bằng nhau)  

3 145 Toán Bài: 61: Trừ hai  phân số khác mẫu số (Tiết 2) BGĐT,BN 

4 116 Tiếng Anh Unit 11: Before our time- Lesson 1  

Chiều 

5 58 GDTC 
Bài 2: Các động tác dẫn bóng theo hình chữ V,dẫn 

bóng vượt chướng ngại vật (Tiết 5) 
 

6 58 Bổ trợ KT Ôn tập TV BGĐT,BN 

7 87 HĐTN 

Sinh hoạt theo chủ đề: Giới thiệu cảnh quan thiên 

nhiên ở địa phương 

* GD địa phương: Làng văn hóa – Du lịch các dân 

tộc Việt Nam ( Tiết 2/2) 

BGĐT 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 
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Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 1 tháng 4  năm 2026 
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